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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số: 1066/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội 

có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 03 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế. Cụ thể như sau:

1. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 251.135 biên chế, trong đó:

a) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế.

b) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế.

2. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

3.Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

4. Biên chế công chức dự phòng: 628 biên chế.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

1. Giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Giao biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tổng số biên chế công chức quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

3. Giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này. 

4. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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BIEN CHE CONG CHU'C NAM 2020 CUA BQ, CO QUAN NGANG BO,
CO QUAN THUQC CHINH PHU, TO CHUC DO CHINH PHU,

THU TUONG CHINH PHU THANH LAP MA KHONG PHAI LA
PON VI SUNGHIEP CONG LAP

(Kem theo Quyét dinh sé 1066/0D-TTg
ngay &L thang 8 nam 2019 cua Thi tudng Chinh phii)

STT B9, nganh Bién ché nim 2020
1 | Bo Ngoai giao 1.186
2 | B& Noi vu 591
3 | Bo Tu phép 9.709
4 | Bd Ké hoach va Diu tu 6.184
5 | Bg Tai chinh 67.802
6 | Bo Cong Thuong 6.559
7 | Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon 1.897
8 | Bo Giao thong van tai 1.854
9 | Bo Xay dung 364
10 | B6 Tai nguyén va Moi truong 1.157
11 | B6 Thong tin va Truyén thong 701
12 | Bo Lao dong - Thuong binh va X& hoi 695
13 | B§ Vin héa, Thé thao va Du lich 805
14 | Bo Khoa hoc va Cong nghé 652
15 | B6 Giao duc va Pao tao 550
16 |BoYté 824
17 | Uy ban dan toc 247
18 | Ngin hang Nha nudc Viét Nam Dl d
19 | Thanh tra Chinh phu 414
20 | Van phong Chinh phu 722
21 | Ban Quan ly Lang Chu tich H6 Chi Minh 21
22 | Uy ban Giam sét tai chinh Quéc gia 77
23 | Uy ban Quan ly vén nha nuéc tai doanh nghiép 100

Tong cOng 108.368




[image: image2.jpg]Phu luc II

BIEN CHE CONG CHUC NAM 2020 CUA CO QUAN CUA HOI PONG
NHAN DAN, UY BAN NHAN DAN CAP TINH, CAP HUYEN
(Kém theo Quyét dinh s64066/0P-TTg
ngay _thang 8 nam 2019 cua Thu tudng Chinh phu)

STT | Tinh, thanh phd true thude trung wong Bién ché nim 2020
1 | TP. Ha Nbi 8.042
2 | TP. HS Chi Minh 7227
3 | TP. Hai Phong 2.913
4 | TP. Pa Ning 1.814
5 | TP. Céan Tho 1.896
6 | Hai Duong 1.878
7 |Hung Yén 1.675
8 | Théi Binh 1.849
9 | Nam Dinh 2.055
10 | Ha Nam 1.266
11 | Ninh Binh 1.563
12 | Vinh Phuc 1.607
13 | Bic Ninh 1.483
14 | Ha Giang 2:137
15 | Cao Béing 2.101
16 | Lang Son 2.083
17 | Lao Cai 2.307
18 | Pién Bién 2.087
19 | Lai Chau 1.893

20 | Yén Béi 1.995
21 |BécKan 1.506
22 | Tuyén Quang 1.788
23 | Phti Tho 2.129
24 | SonLa 2.340
25 | Hoa Binh 2.084
26 | Thai Nguyén 1.965
27 | Quang Ninh 2.392
28 | Bic Giang 2.001
29 | Thanh Ho4 3.746
30 | Nghé An 3.359





[image: image3.jpg]31 | Ha Tinh 2.294
32 | Quang Binh 1.761
33 | Quang Tri 1.783
34 | Thira Thién Hué 2.016
35 | Pht Yén 1.905
36 | Quang Nam 3.195
37 | Quang Ngai 2.044
38 | Binh Pinh 2.230
39 | Khanh Hoa 1.926
40 | Ninh Thuan 1.674
41 | Binh Thuan 2.064
42 | Gia Lai 2.712
43 | Kon Tum 1.955
44 | Pic Nong 1.944
45 |Lam Péng 2.540
46 | Pik Lik 3.017
47 | Binh Duong 1.731
48 | Binh Phudc 1.832
49 | Tay Ninh 1.818
50 | bdng Nai 3.078
51 |BaRia- Ving Tau 2.067
52 | Long An 2.324
53 | Pong Théap 2.384
54 | An Giang 2.503
55 | Tién Giang 2.034
56 |Bén Tre 1.790
57 | Vinh Long 1.689
58 | Tra Vinh 1.665
59 | Hau Giang 1.489
60 | Soc Trang 1.905
61 | Kién Giang 2,525
62 | CaMau 2.054
63 | Bac Liéu 1.638
Tong cong 142.767
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